
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

V/v: Cung cấp vật tư CCDC các loại 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp thiết bị 

Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh xin gửi tới Quý Công ty lời cảm ơn chân thành và 

lời chào trân trọng. 

Để đáp ứng yêu cầu chào giá cạnh tranh tạo sự công bằng giữa các nhà cung cấp. 

Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh đề nghị Quý Công ty thực hiện chào giá đúng theo các 

yêu cầu và quy định sau: 

I.  Nội dung thư mời chào giá: 

1. Tên các hạng mục, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng ( như file đính kèm) 

2. Phương thức chào giá: Chào giá cạnh tranh. 

3. Hình thức chào giá: 1 túi hồ sơ. 

4. Phương pháp lựa chọn đơn vị cung cấp:  Thông qua hồ sơ chào giá cạnh tranh và 

đàm phán trực tiếp. 

5. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá:  Trước 09h00 ngày 30/07/2020 

6. Hồ sơ xin gởi về địa chỉ: Phòng Công nghệ - kỹ thuật. Công ty CP nhựa bao bi Vinh 

 

II.  Nội dung hồ sơ chào giá gồm: 

1. Đơn chào giá (theo mẫu của Chủ đầu tư). 

2. Catalogue giới thiệu sản phẩm. 

3. Các chứng chỉ chất lượng hàng hoá, sản phẩm; mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật. 

III.  Yêu cầu chất lượng sản phẩm: 

     1. Cung cấp CCDC phải đảm bảo chất lượng, đạt các thông số kỹ thuật. 

     2. Các loại CCDC phải ghi rõ mã hiệu, chủng loại, năm sản xuất, hãng sản xuất và xuất 

xứ hàng hoá. 

Rất mong Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh để có cơ hội cung cấp các loại CCDC 

trên cho Công ty chúng tôi. 

         Xin trân trọng cảm ơn! 



I

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Vòng bi 1206 Vòng 60 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
2 Vòng bi 1208 Vòng 20 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
3 Vòng bi 16004 Vòng 75 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
4 Vòng bi 2206 Vòng 12 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
5 Vòng bi 2210 Vòng 12 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
6 Vòng bi 22206 Vòng 8 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
7 Vòng bi 22208 Vòng 12 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
8 Vòng bi 22209 Vòng 16 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
9 Vòng bi 22215 Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
10 Vòng bi 22216 Vòng 18 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
11 Vòng bi 22218 Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
12 Vòng bi 22220 Vòng 6 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
13 Vòng bi 22313 Vòng 6 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
14 Vòng bi 2308 Vòng 20 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
15 Vòng bi 29417 Vòng 1 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
16 Vòng bi 29424 EX Vòng 1 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
17 Vòng bi 30205J Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
18 Vòng bi 30318 Vòng 1 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
19 Vòng bi 32006J Vòng 5 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
20 Vòng bi 32007J Vòng 5 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
21 Vòng bi 32010J Vòng 5 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
22 Vòng bi 32012J Vòng 5 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
23 Vòng bi 32313 JR Vòng 2 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
24 Vòng bi 6000 Vòng 4,500 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
25 Vòng bi 6001 Vòng 5,500 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
26 Vòng bi 6002 Vòng 120 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  

VÒNG BI CÁC LOẠI
DANH MỤC VẬT TƯ CHÀO GIÁ



27 Vòng bi 6003 Vòng 250 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
28 Vòng bi 6004 Vòng 200 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
29 Vòng bi 6005 Vòng 70 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
30 Vòng bi 6006 Vòng 60 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
31 Vòng bi 6007 Vòng 20 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
32 Vòng bi 6008 Vòng 150 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
33 Vòng bi 6009 Vòng 30 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
34 Vòng bi 6011 Vòng 6 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
35 Vòng bi 6013 Vòng 6 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
36 Vòng bi 6014 Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
37 Vòng bi 6200 Vòng 714 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
38 Vòng bi 6201 Vòng 400 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
39 Vòng bi 6202 Vòng 100 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
40 Vòng bi 6203 Vòng 150 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
41 Vòng bi 6204 Vòng 100 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
42 Vòng bi 6205 Vòng 100 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
43 Vòng bi 6206 Vòng 150 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
44 Vòng bi 6207 Vòng 15 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
45 Vòng bi 6208 Vòng 50 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
46 Vòng bi 6209 Vòng 16 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
47 Vòng bi 6210 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
48 Vòng bi 6211 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
49 Vòng bi 6212 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
50 Vòng bi 6213 Vòng 2 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
51 Vòng bi 6214 Vòng 2 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
52 Vòng bi 6228 Vòng 1 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
53 Vòng bi 6300 Vòng 20 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
54 Vòng bi 6301 Vòng 40 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
55 Vòng bi 6302 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
56 Vòng bi 6303 Vòng 40 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  



57 Vòng bi 6304 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
58 Vòng bi 6305 Vòng 20 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
59 Vòng bi 6306 Vòng 50 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
60 Vòng bi 6307 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
61 Vòng bi 6308 Vòng 2 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
62 Vòng bi 6804 Vòng 150 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
63 Vòng bi 6900 Vòng 10 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
64 Vòng bi 6901 Vòng 306 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
65 Vòng bi 6902 Vòng 75 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
66 Vòng bi 6904 Vòng 30 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
67 Vòng bi 6910 Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
68 Vòng bi HK1210 Vòng 40 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
69 Vòng bi HK1216 Vòng 60 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
70 Vòng bi HK4020 Vòng 40 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
71 Vòng bi NJ 209 Vòng 12 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
72 Vòng bi NJ 210 Vòng 6 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
73 Vòng bi N215 EM Vòng 4 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
74 Vòng bi 634 Vòng 600 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
75 Vòng bi 635 Vòng 200 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
76 Vòng bi 624 Vòng 100 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
77 Vòng bi 625 Vòng 2,500 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
78 Vòng bi 628 Vòng 300 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
79 Vòng bi 606 Vòng 500 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
80 Vòng bi 608 Vòng 50 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
81 Vòng bi 609 Vòng 600 Nachi - NTN - NSK - Nhật bản  
II

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Vòng bi UC 204 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
2 Vòng bi UC 205 Vòng 50 FBJ - NSK - Nachi - NTN

VÒNG BI UC, BI GỐI CÁC LOẠI



3 Vòng bi UC 206 Vòng 100 FBJ - NSK - Nachi - NTN
4 Vòng bi UC 207 Vòng 50 FBJ - NSK - Nachi - NTN
5 Vòng bi UC 208 Vòng 50 FBJ - NSK - Nachi - NTN
6 Vòng bi UC 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
7 Vòng bi UC 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
8 Vòng bi UC 211 Vòng 10 FBJ - NSK - Nachi - NTN
9 Vòng bi UC 212 Vòng 10 FBJ - NSK - Nachi - NTN

10 Vòng bi UC 213 Vòng 10 FBJ - NSK - Nachi - NTN
11 Vòng bi UC 214 Vòng 4 FBJ - NSK - Nachi - NTN
12 Vòng bi UC 215 Vòng 4 FBJ - NSK - Nachi - NTN
13 Vòng bi UCP 204 Vòng 10 FBJ - NSK - Nachi - NTN
14 Vòng bi UCP 205 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
15 Vòng bi UCP 206 Vòng 50 FBJ - NSK - Nachi - NTN
16 Vòng bi UCP 207 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
17 Vòng bi UCP 208 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
18 Vòng bi UCP 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
19 Vòng bi UCP 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
20 Vòng bi UCP 211 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
21 Vòng bi UCP 212 Vòng 10 FBJ - NSK - Nachi - NTN
22 Vòng bi UCP 213 Vòng 4 FBJ - NSK - Nachi - NTN
23 Vòng bi UCP 214 Vòng 4 FBJ - NSK - Nachi - NTN
24 Vòng bi UCP 215 Vòng 4 FBJ - NSK - Nachi - NTN
25 Vòng bi UCF 205 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
26 Vòng bi UCF 206 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
27 Vòng bi UCF 207 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
28 Vòng bi UCF 208 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
29 Vòng bi UCF 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
30 Vòng bi UCF 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
31 Vòng bi UCF 211 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
32 Vòng bi UCF 212 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN



33 Vòng bi UCF 213 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
34 Vòng bi UCF 214 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
35 Vòng bi UCF 215 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
36 Vòng bi UCFC 205 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
37 Vòng bi UCFC 206 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
38 Vòng bi UCFC 207 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
39 Vòng bi UCFC 208 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
40 Vòng bi UCFC 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
41 Vòng bi UCFC 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
42 Vòng bi UCFC 211 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
43 Vòng bi UCFC 212 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
44 Vòng bi UCFC 213 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
45 Vòng bi UCFC 214 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
46 Vòng bi UCFC 215 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
47 Vòng bi UCFL 205 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
48 Vòng bi UCFL 206 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
49 Vòng bi UCFL 207 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
50 Vòng bi UCFL 208 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
51 Vòng bi UCFL 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
52 Vòng bi UCFL 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
53 Vòng bi UCFL 211 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
54 Vòng bi UCFL 212 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
55 Vòng bi UCFL 213 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
56 Vòng bi UCFL 214 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
57 Vòng bi UCFL 215 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
58 Vòng bi UCT 205 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
59 Vòng bi UCT 206 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
60 Vòng bi UCT 207 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
61 Vòng bi UCT 208 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
62 Vòng bi UCT 209 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN



63 Vòng bi UCT 210 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
64 Vòng bi UCT 211 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
65 Vòng bi UCT 212 Vòng 20 FBJ - NSK - Nachi - NTN
66 Vòng bi UCT 213 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
67 Vòng bi UCT 214 Vòng 5 FBJ - NSK - Nachi - NTN
68 Vòng bi UCT 215 Vòng 2 FBJ - NSK - Nachi - NTN
III DÂY CUROA CÁC LOẠI

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Dây cu roa A22 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
2 Dây cu roa A24 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
3 Dây cu roa A28 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
4 Dây cu roa A30 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
5 Dây cu roa A33 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
6 Dây cu roa A34 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
7 Dây cu roa A35 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
8 Dây cu roa A36 Sợi 30 Misu - Bando - Nhật bản
9 Dây cu roa A39 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
10 Dây cu roa A42 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
11 Dây cu roa A45 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
12 Dây cu roa A48 Sợi 30 Misu - Bando - Nhật bản
13 Dây cu roa A49 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
14 Dây cu roa A52 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
15 Dây cu roa A60 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
16 Dây cu roa A65 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
17 Dây cu roa A66 Sợi 48 Misu - Bando - Nhật bản
18 Dây cu roa A69 Sợi 48 Misu - Bando - Nhật bản
19 Dây curoa A72 Sợi 9 Misu - Bando - Nhật bản
20 Dây curoa A75 Sợi 9 Misu - Bando - Nhật bản
21 Dây cu roa A94 Sợi 30 Misu - Bando - Nhật bản



22 Dây cu roa A107 Sợi 30 Misu - Bando - Nhật bản
23 Dây cu roa B41 Sợi 16 Misu - Bando - Nhật bản
24 Dây cu roa B44 Sợi 2 Misu - Bando - Nhật bản
25 Dây cu roa B 46 Sợi 6 Misu - Bando - Nhật bản
26 Dây cu roa B53 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
27 Dây cu roa B54 Sợi 2 Misu - Bando - Nhật bản
28 Dây cu roa B55 Sợi 2 Misu - Bando - Nhật bản
29 Dây cu roa B64 Sợi 4 Misu - Bando - Nhật bản
30 Dây cu roa B70 Sợi 6 Misu - Bando - Nhật bản
31 Dây cu roa B 74 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
32 Dây cu roa B 77 Sợi 12 Misu - Bando - Nhật bản
33 Dây cu roa B85 Sợi 50 Misu - Bando - Nhật bản
34 Dây cu roa B86 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
35 Dây cu roa B 91 Sợi 6 Misu - Bando - Nhật bản
36 Dây cu roa B104 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
37 Dây cu roa B125 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
38 Dây cu roa B140 Sợi 1 Misu - Bando - Nhật bản
39 Dây curoa B57 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
40 Dây curoa B67 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
41 Dây curoa B69 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
42 Dây curoa B79 Sợi 3 Misu - Bando - Nhật bản
43 Dây curoa B85 Sợi 20 Misu - Bando - Nhật bản
44 Dây curoa B93 Sợi 8 Misu - Bando - Nhật bản
45 Dây curoa B94 Sợi 8 Misu - Bando - Nhật bản
46 Dây curoa C112 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
47 Dây cu roa C145 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
48 Dây cu roa C152 Sợi 40 Misu - Bando - Nhật bản
49 Dây cu roa C200 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
50 Dây cu roa 1136 - 8M 20 Sợi 10 Misu - Bando - Nhật bản
51 Dây cu roa 132XL 9 Sợi 366 Misu - Bando - Nhật bản



52 Dây cu roa 140XL 9 Sợi 200 Misu - Bando - Nhật bản
53 Dây cu roa 1530-5GT Sợi 5 Misu - Bando - Nhật bản
54 Dây cu roa 154XL 10 Sợi 300 Misu - Bando - Nhật bản
55 Dây cu roa 220XL 10 Sợi 300 Misu - Bando - Nhật bản
56 Dây cu roa 285-3M 9 Sợi 400 Misu - Bando - Nhật bản
57 Dây cu roa 3VX710 Sợi 12 Misu - Bando - Nhật bản
58 Dây cu roa 633-3M-9 Sợi 18 Misu - Bando - Nhật bản
59 Dây cu roa 760-8M Sợi 2 Misu - Bando - Nhật bản
60 Dây cu roa 850 H175 Sợi 23 Misu - Bando - Nhật bản
61 Dây cu roa HTD 710 - 5M - 10 Sợi 7 Misu - Bando - Nhật bản
62 Dây cu roa HTD 800-5M - 40 Sợi 90 Misu - Bando - Nhật bản
63 Dây cu roa HTD 1050-5M - 10 Sợi 90 Misu - Bando - Nhật bản
64 Dây cu roa MF1420 Sợi 16 Misu - Bando - Nhật bản
65 Dây cu roa S5M 800 - 10mm Sợi 90 Misu - Bando - Nhật bản
66 Dây cu roa STD 950 -S5M - 35 Sợi 90 Misu - Bando - Nhật bản
67 Dây curoa FM40 Sợi 50 Misu - Bando - Nhật bản
68 Dây curoa FM41 Sợi 50 Misu - Bando - Nhật bản
69 Dây curoa FM42 Sợi 50 Misu - Bando - Nhật bản
70 Dây curoa RECMF 1610 ( Bando ) Sợi 150 Misu - Bando - Nhật bản
71 Dây curoa STD800-S8M - 25 mm Sợi 6 Misu - Bando - Nhật bản
IV THANH LÓT DAO CAO SU CÁC LOẠI

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Cao su 5 ly Tấm 60 Việt Nam
2 Cao su 7 ly Tấm 120 Việt Nam
3 Thanh lót dao 12 x 20 x 65 x 480 Cái 500 Việt Nam
4 Thanh lót dao 12 x 20 x 75 x 480 Cái 200 Việt Nam
5 Thanh lót dao 17 x 80 x 550 Cái 200 Việt Nam

VI DAO CẮT CÁC LOẠI



TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Dao băm tịnh 180*25*11-sợi đức Cái 2 Việt Nam
2 Dao băm động 180*50*10-sợi đức Cái 3 Việt Nam
3 Dao băm động 122x60x12 ĐL Cái 3 Việt Nam
4 Dao băm tịnh 122 x 80 x 12 ĐL Cái 2 Việt Nam
5 Dao băm động 118x58x13 SG Cái 3 Việt Nam
6 Dao băm tịnh 120 x 70 x 12 SG Cái 2 Việt Nam
7 Dao băm tịnh 117 x 70 x 13 HL Cái 4 Việt Nam
8 Dao băm động 117 x 70 x 13 HL Cái 6 Việt Nam
9 Dao băm tịnh 220 x 20 x 20 ÂD Cái 12 Việt Nam
10 Dao băm động 225 x 67 x 12 AD Cái 9 Việt Nam
11 Dao cắt 3x38x380 Cái 180 Việt Nam
12 Dao cắt 3x38x480 Cái 100 Việt Nam
13 Dao góc 50,55,62 Cái 300 Việt Nam
14 Dao cắt 3 x 37 x 380 Newlong Cái 60 Việt Nam
15 Dao cắt 3 x 37 x 500 Newlong Cái 30 Việt Nam
16 Dao góc 51,56,61 máy Newlong Cái 100 Việt Nam
17 Dao chủ động cắt rìa TM F148x11xF40 Cái 10 Việt Nam
18 Dao bị động cắt rìa TM F118x25xF42 Cái 10 Việt Nam
19 Lưỡi dao tịnh cắt nẹp máy may Cái 100 Việt Nam
VII LƯỚI LỌC CÁC LOẠI

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Lưới inox mật độ 140 x 120mm x 10m Cuộn 80 TQ
2 Lưới inox mật độ 140 x 97mm x 10m Cuộn 5 TQ
3 Lưới inox mật độ 180 x 120mm x 10m Cuộn 12 TQ
4 Lưới inox mật độ 200 x 120mm x 10m Cuộn 10 TQ
5 Lưới inox mật độ 220 x 120mm x 10m Cuộn 10 TQ
6 Lưới inox mật độ 250 x 120mm x 10m Cuộn 30 TQ



VIII DẦU NHỚT CÁC LOẠI

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020

Xuất xứ

1 Dầu CS 32 Lít 30000
2 Dầu 20W50 Lít 1600
3 Dầu hộp số HD 40 Lít 200
4 Dầu hộp số HD 50 Lít 200
5 Dầu hộp số HD 90 Lít 200
6 Dầu hộp số HD 220 Lít 800
7 Dầu truyền nhiệt Lít 400

IX MÁY SỢI ĐỨC -  ẤN ĐỘ

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Móng rải sợi LS20-801127 Cái 600 LS20-801127

2 Bướm rải sơi LS20 801031 Cái 600 LS20 801031

3 Giá rải sợi LS20 801128 Cái 1,000 LS20 801128

4 Phanh cuộn sợi LS20 605117 Cái 300 LS20 605117

5 Bộ móc sứ LSL20 417001 Cái 100 LSL20 417001 ( 6 móc )

6 Súng hút sợi MSEA - 95002 Cái 10 MSEA - 95002

7 Con lăn chữ U LS20 403012 Cái 500 LS20 0403012
8 Con lăn chữ V LS20 401015 Cái 500 LS20 401015
9 Bạc lót cao su LS20 801107 Cái 600 LS20 801107

10 Trục cam máy sợi ấn LS20 801106 Cái 30 LS20 801106

11 Gối đỡ con lăn ngoài LS20 801121 Cái 50 LS20 801121

12 Gối đỡ con lăn trong LS20 801118 Cái 50 LS20 801118

13 Mỡ Klubersynth LI 44-22 Hộp 10 LI-4422

14 Con lăn đen trọn bộ máy sợi Đức Cái 100 YVA 0118

15 Bạc dẫn hướng Cái 100 4RA 4552

16 Cá rải sợi Cái 100 4SC 0017

17 Giá rải sợi CH 0106 Cái 100 3CH 0106



18 Trục cam rải sợi 1CB 1860 Cái 30 ICB 1860

19 Bánh xe nhựa Z49 4UA 0489 Cái 20  4UA 0489

20 Bánh xe nhựa  Z58 4UA 0451 Cái 20  4UA 0451

21 Chốt con lăn Cái 100 4TA0065
X MÁY SỢI HENGLY

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Bạc dẫn hướng Cái 200  SHW-230.1.2-3 
2 Bướm rải sợi Cái 100  SHW-230.1.2-2 
3 Móng rải sợi SHW-230.1.2-4 Cái 300  SHW-230.1.2-4 
4 Cam cuộn sợi Cái 300  SHW-230.1.3 
5 Con lăn rãnh V SHW-230.2.2-1 Cái 300  SHW-230.2.2-1  
6 Con lăn trắng SHW-230.1.4-4 Cái 100  SHW-230.1.4-4  
7 Đầu côn trục cuộn sợi Cái 200  SHW-230.3-12 
8 Giá rải sợi Cái 800  SHW-230.1.2-1 
9 Má phanh bộ cuộn sợi Cái 250  SHW-230.2-18 

10 Nắp nhựa chắn bụi Cái 50 bụi SJJ 230A - 28
11 Sứ dẫn sợi Cái 150  SHW-230-JJB.1.2-2 
12 Thanh trượt Cái 200  SHW-230.1-10 
X MÁY SỢI MÔ NÔ 

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Cá rải sợi Cái 32 SJJ-230A-25
2 Trục cam rải sợi Cái 32 SJJ -270 -7 
3 Con lăn trắng Cái 32 SJJ-230A-35
4 Bướm rải sợi Cái 100 SJJ-230A-23
5 Bạc dẫn hướng Cái 32 SJJ-230-26
6 Giá rải sợi Cái 32 SJJ 230A - 24
7 Con lăn chữ V Cái 60 SJJ-230A-7
8 Phanh nâng cuộn Cái 32 SJJ 230A - 46



9 Kẹp phanh nâng cuộn Cái 32 SJJ 230A - 34
10 Bạc chắn Cái 32 SJJ-230-69
11 Nắp đậy cuộn sợi Cái 32 SJJ 270A - 3
12 Nắp chắn bụi Cái 32 SJJ 230A - 28
13 Thanh kẹp dẫn hướng Cái 32 SJJ 270A - 23
14 Chốt con lăn Cái 120 SJJ-230-68
15 Đĩa từ Cái 10 SJJ-230A-51
16 Đĩa lai Cái 10 SJJ-230A-49
17 Sứ treo sợi Cái 50 SJJ 230A - 23
18 Bánh răng nhựa Z 34 Cái 40 SJJ-270-21
19 Bánh răng nhựa Z 49 Cái 40 SJJ-270-22
20 Bánh răng nhựa Z 54 Cái 40 SJJ-230A-53
21 Bánh răng nhựa Z 56 Cái 40 SJJ 270 - 5
XI MÁY SỢI ĐÀI LOAN

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Bướm rải sợi Cái 100 SJJ-230A-23
2 Giá rải sợi Cái 50 SJJ-230A-24
3 Con lăn đen Cái 50 SJJ-230A-7
4 Con lăn trắng Cái 30 SJJ-230A-35
5 Chốt con lăn Cái 200 SJJ-230A-68
6 Cam rải sợi Cái 40 SJJ-230A-21
7 Trục sắt lắp cam Cái 10 SJJ-230A-27
8 Cá rải sợi Cái 150 SJJ-230A-25
9 Bạc dẫn hướng Cái 150 SJJ-230A-26

XII MÁY DỆT ĐỨC - ẤN ĐỘ - HENGLY

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Bạc đồng tay biên N6 060017/ LSL610 025106 Cái 100 N6 060017/ LSL610 025106

2 Bạc đồng đuôi tay biên Nova6 063510b/ LSL4 061311
Cái 600 Nova6 063510b/ LSL4 061311



3 Bánh xe cam LSL4 093405 ( Hengly ) Cái 500 LSL4 093405 
4 Bánh xe cam Nova6 063506 Cái 200 Nova6 063506
5 Bánh xe cam dệt  N6 060004 Cái 200 N6 060004
6 Bánh xe cam dệt LSL610 063406/ 4CE - 1992 Cái 700 LSL610 063406/ 4CE - 1992
7 Bánh xe chặn thoi LSL610-081408 / 3UA - 0042 Cái 300 LSL610-081408 / 3UA - 0042
8 Bánh xe đẩy thoi LSL610 081301 / 080901 Cái 300 LSL610 081301 / 080901
9 Bánh xe côn ngắn LSL610 995611 ( Thoi nhôm ) Cái 300 LSL610 995611

10 Bánh xe côn sau LSL610 995610 ( Thoi nhôm ) Cái 300 LSL61 995610

11
Bánh xe côn sau Nova6 994503/ 3CB-3528/ LSL6 
994503 Cái 700 Nova6 994503/ 3CB-3528/ LSL6 994503

12
Bánh xe côn trước 3CB 3531/ Nova6 994511/ LSL8 
595011 Cái 700 3CB 3531/ Nova6 994511/ LSL8 595011

13
Bánh xe lệch tâm LSL4 090313 / LSL610 995605 
Thoi nhôm Cái 200 LSL4 090313 / LSL610 995605

14
Bánh xe lệch tâm LSL610-994514/ 4CC - 3534/ N6 
995601 Cái 800 LSL610-994514/ 4CC - 3534/ N6 995601

15 Bánh xe lưng thoi LSL610 599004/ 3CB 3537 Cái 1200 LSL610 599004/ 3CB 3537
16 Cần chèn (tay rải)sợi 3CB - 2659 / 3CC - 3631 300 3CB - 2659/3CC 3631

17 Cao su gai K100 LSL4 271218 Cái 2,000 LSL4 271218
18 Con lăn go dài 114mm LSL610 072306 076024 Cái 800 LSL610 0762306/ 076024

19
Con lăn go dài 98mm LSL610 076009/072324/ Z4U - 
00075C Cái 1,000 LSL610 076009/072324/ Z4U - 00075C

20 Con lăn go dài 84mm LSL8 075524/ LSL6 073820
Cái 100 LSL8 075524/ LSL6 073820

21 Con lăn go N6 060012 Cái 800 N6 060012

22 Dây go dưới 14 lỗ md ấn N6 0044019 Cái 1,000 N6 0044019

23 Dây go trên 14 lỗ md ấn N6 0044007 Cái 1,000 N6 0044007

24
Dây go dưới 15 lỗ ( 460x113x15 ) LSL610 
076020/076019/072319 Cái 2,500 LSL610 076020/076019/072319

25 Dây go trên 15 lỗ ( 230x113x15 ) LSL610 076007 Cái 2,500 LSL610 076007
26 Dây go dưới 8 lỗ Nova6 076520 (485 x 98 x 8) Cái 2,000 Nova6 076520

27 Dây go trên 8 lỗ Nova 6 076507 (236 x 98 x 8) Cái 2,000 Nova 6 076507



28 Cốt bánh xe cam L610 062507/4AD - 2266 Cái 300 L610 062507/4AD - 2266
29 Cốt bánh xe côn sau LSL610 995612 Cái 300 LSL610 995612
30 Cốt bánh xe côn trước LSL610 995613 Cái 300  LSL610 995613
31 Cốt trục xe lưng thoi 4RC - 4402 Cái 300 4RC - 4402
32 Đế cắm cần chèn sợi 3CC 3794 Cái 500 3CC 3794
33 Đế thoi nhôm md ấn LSL610 599009/ 598909 Cái 100 LSL610 599009/598909

34 Gàng thoi dưới LSL8 492019 Cái 192 LSL8 492019

35 Gàng treo sợi ngang LSL6 996817 Cái 192 LSL8 492012/ LSL610 B0693/LSL610 B8710

36 Gàng treo sợi ngang LSL610 B0693 Cái 100 LSL610 B0693/NOVA6 496001

37 Gàng treo sợi ngang LSL8 492012 Cái 50 LSL8 492012/998512
38 Giá bắt con lăn trên máy dệt LSL  (  114mm ) Cái 50 LSL610 072302
39 Giá bắt phanh sợi ngang LSL4 094604 Cái 300 LSL4 094604/LSL610 992406
40 Giá con lăn dưới LSL 610 072322 ( 98mm) Cái 50 LSL 610 072322
41 Gối chữ A 2AB - 3123 /LSL610 063415 Cái 600 2AB - 3123 /LSL610 063415
42 Gối đỡ tay biên máy dệt N6 060022 / 2AJ 0012 Cái 50 N6 060022 / 2AJ 0012
43 Gối nhôm chữ A lắp tay biên NOVA6-063515 Cái 200 NOVA6-063515

44 Kẹp tay thoi LSL610 992601/LSL610 496608 Cái 200 LSL610 992601/LSL610 496608

45 Kim go thép dài 300mm N6 0044010/ LSL6 071610
Cái 10,000  N6 0044010/ LSL6 071610

46 Kim go thép dài 310mm LSL610 076022/076122 Cái 30,000 LSL610 076022/076122
47 Lẫy cần bù sợi ngang 2CH 3426/ LSL610 597702 Cái 1,000 2CH 3426/ LSL610 597702
48 Lò xo cần bù 4FA - 0496 Cái 20,000 4FA - 0496
49 Mỏ cò máy dệt 220mm N6 0093008 Cái 5,000 N6 0093008

50 Mỏ cò máy dệt 258mm LSL610 112507/LSL4 110108
Cái 15,000 LSL610 112507/LSL4 110108

51
Ốp sợi ngang máy dệt LSL610 996819a/ 2 CA - 3600/ 
Nova 6 994712/ 2506 Cái 600

 LSL610 996819a/ 
2 CA - 3600/ Nova 6 994712/ 2506 

52
Phanh sợi ngang LSL610 992403/ 994603/ 2CD - 
2281 Cái 500  LSL610 992403/ 994603/ 2CD - 2281

53 Tay biên chữ A 2CA - 2182 Cái 1,000 2CA - 2182

54 Tay biên máy dệt ấn N6 - 060016 Cái 250 N6 - 060016



55 Tay thoi dài 230mm LSL610 599718/ 594615 Cái 200 LSL610 599718/ 594615
56 Tay thoi dài 247mm 4OB - 1714 Cái 200 4OB - 1714
57 Tay thoi dài 366mm LSL6 091002 Cái 200 LSL6 091002

58 Tay thoi dàii 308mm LSL610 587715/ 599715 Cái 200 LSL610 587715/ 599715
59 Trục con lăn dưới N6 060020 Cái 100 N6 060020
60 Trục côn trước sợi ngang LSL8 093707 Cái 100  LSL8 093707

61 Trục đầu côn động LSL610 996807 Cái 500  LSL610 996807
62 Trục đầu côn LSL610 994706/ Z4K - 05259B Cái 500 LSL610 994706/ Z4K - 05259B
63 Trục tay biên md LSL610 063411 Cái 300 LSL610 063411
64 Nỉ phanh đen/ Da má phanh 4CA 1967 Cái 5,000 4CA 1967

XIII MÁY MAY SUNSTAR

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Kim khâu DP x 17 Cái 8,000
2 Chân vịt Sun Star Cái 200
3 Chao chỉ FHZ-6-7 Cái 410
4 Cò máy khâu Cái 200
5 Dẫn chỉ Cái 400
6 Đánh chỉ Cái 200
7 Dù máy may Cái 400
8 Giữ suốt Cái 2,000
9 Má phanh động cơ Cái 150
10 Máng dầu Cái 100
11 Mặt nguyệt B33 Cái 1,600
12 Răng cưa Sun Star Cái 400
13 Suốt máy Sun Star Cái 2,000
14 Thanh đòn đưa manh Cái 59
15 Thanh giữ chao Cái 400
16 Trục kim Cái 400
17 Bộ chân bàn Cái 20



18 Bộ cao su Cái 100
19 Bộ gạt gối Cái 100
20 Buly fi 40 Cái 100
21 Buly fi 55,60 Cái 50
22 Buly fi 80 Cái 20
23 Cần gạt đảo chiều Cái 50

XIV MÁY MAY GB4

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Kim khâu 7 x 250 Cái 3,000
2 Ổ GB4 Cái 102
3 Chao chỉ GB4 Cái 255
4 Ốc côn đuôi biên GB4 Cái 90
5 Răng cưa GB4 Cái 204
6 Càng cua GB4 Cái 204
7 Chân vịt GB4 Cái 204
8 Mặt nguyệt GB4 Cái 204
9 Suốt GB4 Cái 300
10 Cam GT103 Cái 20
11 Cự nhấp nháy GB4 Cái 20
12 Ép visai GH122 Cái 20
13 Khung ép visai GR249 Cái 20
14 Tay kéo GR255 Cái 20
15 Thanh ghế ghim GR260 Cái 20
16 Thanh kết nối GH 121 Cái 20
17 Thanh liên kết GH126 Cái 20
18 Thanh ngã 3 G125 Cái 20
19 Thanh nối GH124 Cái 20
20 Thanh trượt GU109 Cái 20
XV MÁY MAY NEWLONG



TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Kim khâu DNx1 ( 200/25) Cái 400 DNx1(200/25)
2 Kim khâu CN Drx2 Cái 1,000 CN DRx2
3 Bạc đồng 032022 Cái 10 032022
4 Bạc kim dưới Cái 10 092062
5 Bạc kim trên Cái 10 092052
6 Bạc trục kim dưới Cái 20 032151
7 Bạc trục kim trên Cái 20 032161
8 Bánh cóc 182171A Cái 10 182171A
9 Bánh cóc 192061A Cái 10 192061A
10 Bánh hoạt động 182101 Cái 5 182101
11 Bánh hoạt động 192041 Cái 5 192041
12 Bánh răng cóc phải Cái 10 182172A
13 Bánh răng cóc trái Cái 10 192061A
14 Biên truyền động kim cong Cái 5 033092A
15 Biên truyền động kim thẳng Cái 15 032132
16 Bộ dắt kim cong phải Cái 15 033141
17 Bộ dắt kim cong trái Cái 15 034061
18 Bộ gá dao cắt phải Cái 10 182011
19 Bộ gá dao cắt trái Cái 10 192011
20 Cam nâng hạ vấu phải Cái 10 034091A
21 Cam nâng hạ vấu trái Cái 10 044031A
22 Cần đưa chỉ Cái 10 032272
23 Càng cua phải 034052 Cái 5 034052
24 Càng cua trái 044012 Cái 5 044012
25 Chân vịt Cái 20 032342A
26 Chân vịt Cái 20 012211A
27 Chân vịt Cái 20 022091A
28 Chốt biên kim thẳng Cái 2 032141



29 Chốt cần nạp bao Cái 40 034014
30 Chốt tay biên đứng Cái 10 1/4S40010
31 Chữ Z 034041 Cái 5 034041
32 Cò giật chỉ trên 032351 Cái 10 032351
33 Hãm cóc Cái 40 182111
34 Cụm chặn 192051A Cái 5 192051A
35 Cụm điều chỉnh tầm kim cong phải Cái 5 033201A
36 Cụm điều chỉnh tầm kim cong trái Cái 5 043071A
37 Cum điều khiển móc chỉ phải Cái 5 0430711A
38 Cum điều khiển móc chỉ trái Cái 5  033201A
39 Cụm đồng tiền Cái 20 035021A
40 Cụm đồng tiền Cái 20 035021B
41 Cụm truyền động Cái 10 32022
42 Đai ốc Cái 40 9/32N28210
43 Dao cắt trên 8 cánh Cái 10 191051
44 Dao cắt trên 8 cánh Cái 10 181051
45 Dao cắt chỉ trên Cái 50 181041
46 Dao cắt chỉ trên Cái 50 191041
47 Đinh khóa dao động Cái 10 3/16S28027
48 Đinh khóa ép chỉ Cái 30 11/64S40075
49 Đinh khóa răng vấu Cái 20 11/64S40050
50 Đinh mặt máy Cái 30 7/32S32007
51 Đinh tay biên đứng 9/32S28001 Cái 10 9/32S28001
52 Đinh tay biên đứng 9/32S28015 Cái 10 9/32S28015
53 Đinh Vít 11/64S40007 Cái 50 11/64S40007
54 Đinh vít 9/64S40005 Cái 100 9/64S40005
55 Đỡ chỉ dưới phải 034122 Cái 10 034122
56 Đỡ chỉ dưới trái 044052 Cái 10 044052
57 Khớp nối Cái 10 32171
58 Kim cong phải Cái 20 033121



59 Kim cong trái Cái 20 043011
60 Lò xo lá ép cóc Cái 30 182141
61 Lò xo nén chân vịt Cái 20 032221
62 Mặt nguyệt phải Cái 20 014221
63 Mặt nguyệt trái Cái 20 024101
64 Ngàm truyền động răng vấu Cái 30 034071
65 Quả trám Cái 20 182021
66 Bàn đưa Cái 150 014291
67 Bàn đưa Cái 180 024101
68 Tay biên Cái 20 034032
69 Tay biên bạc phải 032012A Cái 5 032012A
70 Tay biên bạc trái 032012B Cái 5 032012B
71 Trục bắt kìm Cái 10 032111
72 Trục dao động Cái 10 181071
73 Trục dao phải Cái 15 182071
74 Trục dao trái Cái 15 192021
75 Trục đỡ bộ dắt kim cong Cái 30 033151
76 Trục khuỷu, bạc Cái 2 031024
77 Trục khuỷu, bạc Cái 5 031025
78 Trục kim Cái 20 034014A
79 Trục kim Cái 20 032112A
80 Trục kim cong Cái 10 033312
81 Vít dao tĩnh Cái 100 6S4x10
82 Vít dao tĩnh Cái 100 3/16S28002
83 Vòng bi dao chặt 1A01006 Cái 10 1A01006
84 Vòng bi tay biên 1A01013 Cái 10 1A01013

XVI DỆT ĐAI ẤN ĐỘ

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Thanh go máy 7206 Cái 3,000



2 Rẽ chỉ 6635 Cái 50
3 Kim cong 6607 Cái 50
4 Kẹp kim cong Cái 10
5 Tay biên 6603 Ấn độ Cái 15
6 Tay biên 7624 Ấn độ Cái 45
7 Gối bi 7615 Cái 30
8 Gối bi 7801A Cái 5
9 Gối bi 7804A Cái 5

10 Gối bi 8207 Cái 5
11 Kẹp kim 5824 Cái 50
12 Lệch tâm 5841 Cái 5
13 Bu ly M5 5210 Cái 15
14 Sàng giữ lược 5412 Cái 20
15 Phanh 5320 Cái 3
16 Bu ly  8625 Cái 5
17 Bu ly 8605 Cái 5
18 Bu ly 8820 Cái 5
19 Kim biên 6018 Cái 50
20 Giá bắt rẽ chỉ 6636 Cái 50
21 Kẹp kim 5820 Cái 50
22 Bơm dầu 9405 Cái 6

XVI DỆT ĐAI ĐÀI LOAN

TT Danh mục vật tư ĐVT Nhu cầu
2020 Mã số

1 Bàn kẹp kim 5820 Cái 75
2 Bàn kẹp kim 5824 Cái 75
3 Bơm dầu   KYS A30 -201 Cái 2
4 Bu ly cáp chỉ 8668-2 Cái 20
5 Cum khung go KYS-C30-606% Cái 10

6 Cum khung go KYS-C30-607% Cái 10



7 Cum khung go KYS-C30-608% Cái 10

8 Cum khung go KYS-C30-609% Cái 10

9 Cum khung go KYS-C30-610% Cái 10

10 Cum khung go KYS-C30-611% Cái 10

11 Cụm nổi MF-D28-136 Cái 5

12 Dẫn chỉ KYN E10-109 Đài Loan Cái 40
13 Dẫn chỉ KYN E65-109 Đài Loan Cái 40
14 Dao cắt ria 6635 Ấn độ Cái 100
15 Dao cắt ria KYD (-N) E55-202 Cái 100
16 Gá kẹp KYN-D30-401A Cái 100

17 Gá kẹp KYN-D30-402A Cái 100

18 Giữ kim KYN-E10-108B Cái 5

19 Kẹp kim MF-D28-124 Cái 20

20 Khung go KYS-C30-602% Cái 10

21 Tấm nẹp đường viền vải KYN-E55-202 Cái 50

22 Tay giữ bàn kẹp kim 5827 Cái 38
23 Thanh go KYN - Q3 _313 Cái 1,000
24 Thanh go KYN-C30-711A Cái 2,000
25 Thanh kim cong sợi ngang KYN-E10-109 Cái 40

26 Thanh nâng hạ go EKJ-C65-501% Cái 10

27 Thanh nâng hạ go EKJ-C65-502% Cái 10

28 Vòng bi 3-HBN-126 Cái 20
29 Vòng kẹp kim MF D28-123-1 Cái 100
30 Vòng kẹp kim MF D28-124-3 Cái 100



I ĐỒ ĐIỆN
1 Át to mát 3 pha 20A
2 Át to mát 3 pha 30A
3 Át to mát 3 pha 50A
4 Át to mát 3 pha 100A
5 Át to mát 3 pha 150A
6 Át to mát 3 pha 200A
7 Át to mát 1 pha 20A
8 Át to mát 1 pha 30A
9 Băng dính cách điện
10 Bóng đèn 20W led
11 Bóng đèn 30W led
12 Bóng đèn 50W led
13 Bóng đèn nê ông 0.6m led
14 Bóng đèn nê ông 1,2m led
15 Giàn đèn nê ông 0,6m Led
16 Giàn đèn nê ông 1,2m Led
17 Công tắc + ổ cắm ( 2 hạt công tắc + 1 hạt ổ cắm + đế dương )
18 Công tắc quả nhót
19 Dây điện 2 x 0,75
20 Dây điện 2 x 1,5
21 Dây điện 2 x 2,5
22 Dây điện 2 x 4
23 Dây điện 2 x 6
24 Dây điện 3 x 0,75
25 Dây điện 3 x 1,5
26 Dây điện 3 x 10 + 1 x 6
27 Dây điện 3 x 4 +1 x 2,5
28 Dây điện 3 x 6 + 1 x 4
29 Dây điện 4 x 2,5
30 Dây rút 200mm
31 Ổ cắm đôi Pana
32 Phích cắm điện
33 Đui đèn
34 Tắc te
35 Quạt cây Hatari
36 Quạt Treo tường Jiplai
37 Tủ điện 20 x 30
38 Tủ điện 30 x 40
39 Tủ điên 60 x 80
40 Thanh cài át to mát

II THÉP CÁC LOẠI
1 Thép chế tạo fi 20,30,40,55,60,70
2 Thép tấm 2, 3 , 5 ,10,16 mm
3 Thép hộp 15 x 15 x 1,2mm
4 Thép hộp 20 x 20 x 1,2mm
5 Thép hộp 20 x 40 x 1,4mm
6 Thép hộp 25 x 50 x 1,4mm
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7 Thép hộp 30 x 30 x 1,4mm
8 Thép hộp 30 x 60 x 1,4mm
9 Thép hộp 40 x 40 x 1,4mm
10 Thép hộp 40 x 80 x 1,8mm
11 Thép hộp 50 x 100 x 1,8mm
12 Thép hộp 60 x 120 x 1,8mm
13 Ống kẽm fi 21 x 1,4 mm
14 Ống kẽm fi 27 x 1,4 mm
15 Ống kẽm fi 34 x 1,6 mm
16 Ống kẽm fi 48 x 1,6 mm
17 Ống kẽm fi 60 x 1,8 mm
18 Ống kẽm fi 75 x 1,8 mm
19 Ống kẽm fi 90 x 2 mm
20 Thép V3
21 Thép V4
22 Thép V5
23 Thép V6
24 Thép V7
25 Tôn mã màu 0,4mm

III ỐNG NƯỚC CÁC LOẠI
1 Ống nhựa fi 21 C2,3
2 Ống nhựa fi 27 C2,3
3 Ống nhựa fi 34 C2,3
4 Ống nhựa fi 42 C2,3
5 Ống nhựa fi 48 C2,3
6 Ống nhựa fi 60 C2,3
7 Ống nhựa fi 75 C2,3
8 Ống nhựa fi 90 C2,3
9 Keo dán
10 Băng tan
11 Cút nhựa 21,27,34,42,48,60,75,90
12 Nối nhựa 21,27,34,42,48,60,75,90
13  T nhựa 21,27,34,42,48,60,75,90
14 Măng xông 21,27,34,42,48,60,75,90
15  Côn thu 21,27,34,42,48,60,75,90
16  Ren trong 21,27,34,42,48,60,75,90
17  Ren ngoài 21,27,34,42,48,60,75,90
18 Khóa nhựa 21,27,34,42,48,60,75,90
19 Rắc co nhựa 21,27,34,42,48,60,75,90
20 Ống HDPE fi 21
21 Ống HDPE fi 27
22 Ống HDPE fi 32
23 Ống HDPE fi 40
24 Ống HDPE fi 60
IV NHÓM MŨI KHOAN - TA RÔ - BÀN REN
1 Mũi khoan sắt fi 3
2 Mũi khoan sắt fi 4
3 Mũi khoan sắt fi 5
4 Mũi khoan sắt fi 6
5 Mũi khoan sắt fi ,5



6 Mũi khoan sắt fi 7
7 Mũi khoan sắt fi 8
8 Mũi khoan sắt fi 8,5
9 Mũi khoan sắt fi 9
10 Mũi khoan sắt fi 10
11 Mũi khoan sắt fi 10,5
12 Mũi khoan sắt fi 11
13 Mũi khoan sắt fi 12
14 Mũi khoan sắt fi 12,5
15 Mũi khoan sắt fi 13
16 Mũi khoan sắt fi 14
17 Mũi khoan sắt fi 16
18 Mũi khoan sắt fi 18
19 Mũi khoan sắt fi 20
20 Ta rô M3
21 Ta rô M4
22 Ta rô M5
23 Ta rô M6
24 Ta rô M8
25 Ta rô M10
26 Ta rô M12
27 Ta rô M14
28 Ta rô M16
29 Ta rô M18
30 Ta rô M20
31 Ta rô M22
32 Bàn ren M4
33 Bàn ren M6
34 Bàn ren M8
35 Bàn ren M10
36 Bàn ren M12
37 Bàn ren M14
38 Bàn ren M16
39 Bàn ren M18
40 Bàn ren M20
V NHÓM BÁNH XÍCH - XÍCH - KHÓA XÍCH

1 Bánh xích B35 - Z18
2 Bánh xích B40 - Z15
3 Bánh xích B40 - Z16
4 Bánh xích B40 - Z18
5 Bánh xích B40 - Z24
6 Bánh xích B40 - Z25
7 Bánh xích B40 - Z27
8 Bánh xích B40 - Z29
9 Bánh xích B40 - Z30
10 Bánh xích B40 - Z35
11 Bánh xích B40 - Z38
12 Bánh xích B50 - Z14
13 Bánh xích B50 - Z18
14 Bánh xích B50 - Z19
15 Bánh xích B50 - Z37



16 Bánh xích B50 - Z38
17 Bánh xích B50 - Z39
18 Bánh xích B50- Z30
19 Xích 06B-3R
20 Xích 08B-1 ( 428 )
21 Xích B35 -2R
22 Xích B40 - 2R
23 Xích B40 -1R
24 Xích B50 -1R
25 Xích B50 -2R
26 Xích B60 - 1R
27 Xích B60 -2R
28 Xích B80 - 1R
29 Xích B80 - 2R
30 Khóa xích 35 - 2R
31 Khóa xích 40 - 1R
32 Khóa xích 40 - 2R
33 Khóa xích 40 1/2mắt
34 Khóa xích 50 1/2 mắt
35 Khóa xích 50 -1R
36 Khóa xích 50 -2R
37 Khóa xích 60 - 2R
38 Khóa xích 60 -1R
39 Khóa xích 80 -1R
40 Khóa xích 80 -2R
VI NHÓM BU LÔNG - PHỚT - VÍT DÍ - PHANH
1 Bu lông lục giá M4 x 20
2 Bu lông lục giá M4 x 30
3 Bu lông lục giác M10 x 100
4 Bu lông lục giác M10 x 30
5 Bu lông lục giác M10 x 40
6 Bu lông lục giác M10 x 50
7 Bu lông lục giác M10 x 60
8 Bu lông lục giác M10 x 80
9 Bu lông lục giác M12 x 110
10 Bu lông lục giác M12 x 40
11 Bu lông lục giác M12 x 50
12 Bu lông lục giác M12 x 60
13 Bu lông lục giác M12 x 70
14 Bu lông lục giác M12 x 80
15 Bu lông lục giác M14 x 50
16 Bu lông lục giác M14 x 60
17 Bu lông lục giác M14 x 70
18 Bu lông lục giác M14 x 80
19 Bu lông lục giác M16 x 100
20 Bu lông lục giác M16 x 60
21 Bu lông lục giác M16 x 80
22 Bu lông lục giác M16 x70
23 Bu lông lục giác M18 x 80
24 Bu lông lục giác M3 x 10
25 Bu lông lục giác M3 x 15



26 Bu lông lục giác M4 x 10
27 Bu lông lục giác M4 x 15
28 Bu lông lục giác M4 x 20
29 Bu lông lục giác M4 x 30
30 Bu lông lục giác M4 x 40
31 Bu lông lục giác M4 x 50
32 Bu lông lục giác M4 x25
33 Bu lông lục giác M5 x 20
34 Bu lông lục giác M5 x 30
35 Bu lông lục giác M5 x 40
36 Bu lông lục giác M5 x 50
37 Bu lông lục giác M5 x 60
38 Bu lông lục giác M5 x 70
39 Bu lông lục giác M5 x10
40 Bu lông lục giác M6 x 20
41 Bu lông lục giác M6 x 30
42 Bu lông lục giác M6 x 40
43 Bu lông lục giác M6 x 50
44 Bu lông lục giác M6 x 60
45 Bu lông lục giác M8 x 10
46 Bu lông lục giác M8 x 100
47 Bu lông lục giác M8 x 20
48 Bu lông lục giác M8 x 30
49 Bu lông lục giác M8 x 40
50 Bu lông lục giác M8 x 50
51 Bu lông lục giác M8 x 60
52 Bu lông lục giác M8 x 70
53 Bu lông lục giác M8 x 80
54 Bu lông lục giác M8x15
55 Bu lông M10 x 40
56 Bu lông M10 x 60
57 Bu lông M12 x 30
58 Bu lông M12 x 40
59 Bu lông M12 x 50
60 Bu lông M12 x 60
61 Bu lông M12 x 80
62 Bu lông M14 x 50
63 Bu lông M14 x 60
64 Bu lông M14 x 70
65 Bu lông M16 x 70
66 Bu lông M18 x 60
67 Bu lông M18 x 70
68 Bu lông M18 x 80
69 Bu lông M20 x 100
70 Bu lông M20 x 150
71 Bu lông M20 x 70
72 Bu lông M22 x 120
73 Bu lông M22 x 80
74 Bu lông M24 x 150
75 Bu lông M27 x 100
76 Bu lông M3 x 10



77 Bu lông M4 x 10
78 Bu lông M4 x 30
79 Bu lông M4 x 40
80 Bu lông M4 x 80
81 Bu lông M4x20
82 Bu lông M5 x 35
83 Bu lông M6 x 20
84 Bu lông M6 x 40
85 Bu lông M6 x 60
86 Bu lông M8 x 100
87 Bu lông M8 x 20
88 Bu lông M8 x 30
89 Bu lông M8 x 30
90 Bu lông M8 x 50
91 Bu lông M8 x 60
92 Phanh lỗ 35
93 Phanh lỗ 47
94 Phanh lỗ 95
95 Phanh lỗ fi 14
96 Phanh lỗ fi 16
97 Phanh lỗ fi 26
98 Phanh lỗ fi 28
99 Phanh lỗ fi 30
100 Phanh lỗ fi 32
101 Phanh lỗ fi 34
102 Phanh lỗ fi 40
103 Phanh lỗ fi 42
104 Phanh lỗ fi 52
105 Phanh lỗ fi 62
106 Phanh lỗ fi 68
107 Phanh lỗ fi 72
108 Phanh lỗ fi 95
109 Phanh trục fi 12
110 Phanh trục fi 18
111 Phanh trục fi 20
112 Phanh trục fi 22
113 Phanh trục fi 24
114 Phanh trục fi 25
115 Phanh trục fi 28
116 Phanh trục fi 30
117 Phanh trục fi 32
118 Phanh trục fi 35
119 Phanh trục fi 40
120 Phanh trục fi 45
121 Phanh trục fi 50
122 Phanh trục fi 55
123 Phanh trục fi 6
124 Phanh trục fi 9
125 Phớt 10 x 22
126 Phớt 100 x 125 x 12
127 Phớt 110 x 140 x 14



128 Phớt 12 x  28 x 7
129 Phớt 120 x 150 x 12
130 Phớt 130 x 160 x 14
131 Phớt 135 x 170
132 Phớt 14 x 28
133 Phớt 140 x 170 x 14
134 Phớt 15 x  30 - 39
135 Phớt 15 x 27 x 7
136 Phớt 150 x 180
137 Phớt 190 x 220 x 16
138 Phớt 20 x 28
139 Phớt 20 x 40
140 Phớt 200 x 240 x 15
141 Phớt 25 x 33
142 Phớt 25 x 35 x 7
143 Phớt 25 x 38 x 7
144 Phớt 25 x 40 x 7
145 Phớt 25 x 42
146 Phớt 25 x 47
147 Phớt 28 x  40
148 Phớt 28 x 45
149 Phớt 30 x 38
150 Phớt 30 x 40
151 Phớt 30 x 45 x 7
152 Phớt 30 x 52
153 Phớt 35 x 43
154 Phớt 35 x 45
155 Phớt 35 x 58
156 Phớt 35 x 60
157 Phớt 35 x 62 x 10
158 Phớt 40 x 50 x 6
159 Phớt 40 x 60 x 10
160 Phớt 40 x 62
161 Phớt 40 x 70
162 Phớt 40 x 80
163 Phớt 45 x 60 x 7
164 Phớt 45 x 65
165 Phớt 45 x 72
166 Phớt 45 x 90
167 Phớt 50 x 68 x 9
168 Phớt 50 x 70 x 10
169 Phớt 50 x 80 x 12
170 Phớt 50 x 90x10
171 Phớt 53 x 63
172 Phớt 55 x 80 x 12
173 Phớt 60 x  90 x 10
174 Phớt 60 x 75
175 Phớt 60 x 80 x 12
176 Phớt 60 x 85 x 10
177 Phớt 60 x 95 x 12
178 Phớt 62 x 90 x 10



179 Phớt 65 x 100 x 12
180 Phớt 65 x 80 x 10
181 Phớt 65 x 90
182 Phớt 65 x 95x 14
183 Phớt 65 x85x 10
184 Phớt 70 x 100 x 12
185 Phớt 70 x 83
186 Phớt 70 x 90 x 10
187 Phớt 70 x 92 x 12
188 Phớt 75 x 100 x 12
189 Phớt 8 x 18
190 Phớt 80 x 100
191 Phớt 80 x 110 x 12
192 Phớt 90 x 110 x 13
193 Phớt 90 x 120 x 13
194 Phớt lò xo fi 19
195 Phớt lò xo fi 25
196 Phớt lò xo fi 28
197 Phớt lò xo fi 30
198 Phớt lò xo fi 32
199 Phớt thủy lực 130x160
200 Phớt thủy lực 25x33x5
201 Phớt thủy lực 28X45X10
202 Phớt thủy lực 35x45x6
203 Phớt thủy lực 40x50x6
204 Phớt thủy lực 45 x 55
205 Phớt thủy lực 53 x 63 x 6
206 Phớt thủy lực 53 x 63 x 8
207 Phớt thủy lực 55x80x12
208 Phớt thủy lực 70x80x6
209 Phớt thủy lực 90x120x16
210 Phớt100 x 125 x 13
211 Vít dí M10
212 Vít dí M12
213 Vít dí M6
214 Vít dí M8

VII NHÓM DÙNG CHUNG

1 Bộ cà lê 8 -24 ( Hộp nâu )
2 Bộ lục giác ( Hộp nâu )
3 Cân 100kg
4 Cánh quạt Jiplai
5 Cáp cẩu fi 10
6 Chổi đánh rỉ
7 Chổi quét sơn
8 Đá cắt fi 100 Talin
9 Đá cắt fi 350 Talin
10 Đá mài bóng fi 100
11 Đá mài fi 100
12 Đá mài fi 200x 20
13 Đá mài fi 250 x 20



14 Dao tiện các loại
15 Đinh rút fi 4
16 Đinh vít
17 Đồng 2,5ly
18 Đồng 3 ly
19 Đồng fi 20
20 Đồng fi 6
21 Đồng lá 0.7ly
22 Đồng tấm 0,5mm
23 Găng tay cao su
24 Giấy nhám mịn ( Nhật )
25 Giấy nhám vải
26 Keo 2TP
27 Keo 502
28 Keo A & B
29 Keo dán roăng
30 Keo silicôn
31 Khóa đồng fi 21
32 Khóa đồng fi 27
33 Khóa đồng fi 34
34 Khóa hơi 1/4
35 Lưỡi cưa sắt
36 Mỡ chịu nhiệt SINO OPEC
37 Nhựa cây fi 35
38 Nở sắt fi 10
39 Nở sắt fi 12
40 Nối hơi ĐL
41 Ống cao su fi 32
42 Que hàn 2,5 ly
43 Que hàn 3,2 ly
44 Que hàn 4 ly
45 Que hàn chịu lực 4 ly
46 Que hàn đồng 3 ly
47 Que hàn gang
48 Que hàn inox fi 2,5ly
49 Que hàn inox fi 3,2ly
50 RP7
51 Thép buộc 1 ly
52 Thép buộc 1,5 Ly
53 Thép buộc 2 ly
54 Thép buộc 3 ly
55 Thép inox fi 8,10,12 ( 304 )
56 Ton inox 0,8mm ( 304 )
57 Ton inox 1,5 mm ( 304 )
58 Ton inox 2mm ( 304 )
59 Vòi cao su fi 14
60 Vòi cao su fi 16
61 Vòi cao su fi 18
62 Vòi cao su fi 22
63 Vòi cao su fi 27
64 Vòi cao su fi 32



65 Vòi cao su fi 40
66 Vòi cao su fi 45
67 Vòi cao su fi 70
68 Vòi hơi fi 10
69 Vòi hơi fi 12
70 Vòi hơi fi 16
71 Vòi hơi fi 6
72 Vòi hơi fi 8
73 Vòi hút bụi fi 100
74 Vòi hút bụi fi 40
75 Vòi hút bụi fi 50
76 Vòi hút hạt fi 27
77 Vòi hút hạt fi 32
78 Vòi hút hạt fi 38
79 Vòi hút hạt fi 42
80 Vòi hút hạt fi 45
81 Vòi hút hạt fi 48
82 Vòi hút hạt fi 50
83 Vòi hút hạt fi 55
84 Vòi hút hạt fi 60
85 Vòi nhựa fi 10 
86 Vòi nhựa fi 16
87 Vòi nhựa fi 20
88 Vòi nhựa fi 25


